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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KHOA LUẬT

_____________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Nghệ An, ngày 28 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO THUYẾT MINH

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 - 2019

A. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017-2018

1. Kế hoạch tuyển sinh
Kế hoạch Thực tế

Đại học hệ chính quy

Số lượng sinh viên có mặt đến ngày 01/9/2017 2983 2983

Kế hoạch tuyển sinh ngành Luật học 400 238

Kế hoạch tuyển sinh ngành Luật Kinh tế 400 188

Tổng số sinh viên chính quy 3.783 3.409

Đại học Vừa làm vừa học

Số lượng sinh viên có mặt đến ngày 01/9/2017 7.327 7.327

Kế hoạch tuyển sinh ngành Luật + Luật kinh tế 1500 926

Tổng số sinh viên hệ Vừa làm vừa học 8.827 8.253

Đại học hệ Từ xa

Số lượng sinh viên có mặt đến ngày 01/9/2017 1.814 1.814

Kế hoạch tuyển sinh ngành Luật + Luật kinh tế 200 31

Tổng số sinh viên hệ từ xa 2.014 1.845

Tổng số học viên cao học 300 469

Tổng số sinh viên các hệ đào tạo có mặt năm

học 2017 – 2018

14.924 13.976

2. Kế hoạch đào tạo, giảng dạy của Khoa (Số liệu tại Biểu 2, 2.1 và 3)
Kế hoạch Thực tế

Tổng số giờ chuẩn toàn khoa phải đảm nhận 16.553 18.953

Tổng số giờ chuẩn được miễn giảm 5.804 4.796

Tổng số giờ mời thỉnh giảng 3.868 2.950

Thừa giờ toàn khoa (không bao gồm giờ mời

thỉnh giảng)

37.968 26.300

3. Tổng hợp tài sản, công cụ, dụng cụ đề nghị Nhà trường mua sắm trong năm

học 2017 – 2018: k có mua sắm lớn
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Tổng hợp tài sản, công cụ, dụng cụ đề nghị Nhà trường mua sắm trong năm học

2017 – 2018 gồm Trang thiết bị văn phòng, tài liệu giáo trình, văn phòng phẩm, bảo

dưỡng thiết bị văn phòng…

Thực tế thực hiện: Đã thực hiện theo đúng hạng mục đề xuất trong năm học

2017-2018

4. Công tác tổ chức cán bộ và kế hoạch học tập, bồi dưỡng năm học 2017 - 2018

* Công tác tổ chức cán bộ, học tập bồi dưỡng cán bộ

- Đơn vị hiện có 43 cán bộ, trong đó 03 cán bộ hành chính.

- Dự kiến tuyển mới 04 giảng viên

- Toàn khoa có 16 cán bộ đang đi học. Trong đó, có 13 cán bộ đi học nghiên

cứu sinh không tập trung và 3 cán bộ đang học Cao học không tập trung trong nước;

Thực tế thực hiện: Tuyển dụng: 03 giảng viên

Cán bộ đi học đúng theo dự kiến

5. Kế hoạch NCKH và các HĐCM khác

5.1. Số giờ NCKH và HĐCM khác toàn Khoa đảm nhận

Kế hoạch Thực tế

Tổng số giờ chuẩn NCKH toàn khoa phải đảm nhận 6.160 5.830

Tổng số giờ chuẩn NCKH được miễn giảm 1.046 519

Tổng số giờ chuẩn NCKH còn lại phải thực hiện 5.114 4.730

Tổng số giờ chuẩn HĐCM khác toàn khoa phải đảm nhận 2.640 2.669

Tổng số giờ chuẩn HĐCM khác được miễn giảm 1.005 973

Tổng số giờ chuẩn HĐCM khác còn lại phải thực hiện 1.636 1.450

5.2. Hoạt động Nghiên cứu khoa học cấp trường

- Nghiệm thu thành công 01 đề tài cấp Bộ do TS.Phạm Thị Huyền Sang chủ

nhiệm. Xếp loại: xuất sắc.

- Có 01 đề tài cấp Bộ được thực hiện trong năm 2017-2018:

- “Trợ giúp pháp lý cho người ngèo thuộc vùng 30A ở các Tỉnh Bắc Trung Bộ -

Thực trạng và giải pháp” - MS: B2017 –XHVN – 27. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đinh

Ngọc Thắng;

-Có 03 đề tài cấp Trường thực hiện trong năm 2017-2018:

- “Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp, giảng dạy, kiểm tra, đánh giá

học phần Lý luận về Nhà nước và Pháp luật tiếp cận CDIO”. Chủ nhiệm : TS. Nguyễn

Văn Đại
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- “Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp, giảng dạy, kiểm tra, đánh giá

học phần Kỹ thuật Xây dựng Văn bản hành chính thông dụng tiếp cận CDIO”.Chủ

nhiệm : Th.S: Nguyễn Thị Thùy Dung

- “Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp, giảng dạy, kiểm tra, đánh giá

học phần Pháp luật đại cương tiếp cận CDIO”. Chủ đề tài : Th.S. Ngô Thị Thu Hoài

6. Hoạt động hỗ trợ đào tạo

6.1. Hoạt động chuyên môn “Mời chuyên gia tham gia giảng dạy, trao đổi 5 tín chỉ

Thực hành nghề Luật”: 40.000.000 đồng (Biểu 4) – Đã Thực hiên

6.2. Tổ chức Hội thi sinh viên với việc rèn luyện Kỹ năng nghề nghiệp của ngành Luật

học và ngành Luật Kinh tế: 60.000.000 đồng - Đã Thực hiện

6.3. Tổ chức cho sinh viên đi Thực tập cuối khóa: 483.974.500 đồng – Đã thực hiện

6.4. Hoạt động nghề thường xuyên cho sinh viên Luật định kỳ 2 tháng/lần: 75.000.000

đồng - Đã thực hiện

6.5. Xuất bản giáo trình: 60.000.000 đồng - Đã Thực hiện

6.6. Hoạt động khoa học (Biểu 7)

- Mời Chuyên gia về nói chuyện chuyên đề của các bộ môn Luật Dân sự, Luật Kinh tế

- Quốc tế, Luật Hình sự, Luật Hành chính Nhà nước: 23.740.000 đồng- Đã Thực hiện

6.7. Hoạt động Nghiên cứu khoa học của sinh viên: 13.000.000 đồng - Đã Thực hiện

6.8. Tổ chức Hoạt động chuyên môn Nghề Luật: 20.000.000 đồng

6. Tổng hợp thu, chi của đơn vị trong năm học 2017 - 2018

Tổng thu 70.471.300.000 đồng

Tổng chi 18.867.195.000 đồng

Chênh lệch 51.604.105.00 đồng

7. Những hoạt động chưa thực hiện được trong năm học 2017 - 2018 và tiếp tục

đưa vào kế hoạch năm học 2018 - 2019:

Tuyển dụng cán bộ giảng dạy: 04 CBGD ( năm học 2017-2018 mới tuyển dụng:

03 CBGD)

B. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM HỌC 2018-2019

1. Kế hoạch tuyển sinh (số liệu tại Biểu 1)

Trong năm học 2018 - 2019:

Tổng số sinh viên chính quy: 2.564 sinh viên

Tổng số sinh viên hệ VHVL: 6.636 học viên

Tổng số sinh viên hệ từ xa: 961 học viên

Tổng số học viên cao học: 800 học viên
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=> Tổng số sinh viên, học viên các hệ đào tạo có mặt năm học 2018 - 2019 là:

10.961 sinh viên, học viên.

2. Kế hoạch đào tạo, giảng dạy của Khoa (Số liệu tại Biểu 2 và Biểu 3)

- Tổng số tiết giảng dạy quy chuẩn: 9.990 tiết

- Tổng số giờ chuẩn được miễn giảm: 3.035 giờ

- Tổng số giờ chuẩn phải đảm nhận: 6.820 giờ

- Tổng số lượt TC/HSSV dự kiến toàn khoa đảm nhận: 165.250.000 lượt tín chỉ

- Tổng số giờ giảng dạy quy chuẩn kế hoạch đăng ký thực hiện: 36.461 giờ

- Dự kiến thừa giờ giảng dạy quy chuẩn: 29.641 giờ

- Số lượt CBVC khoa tham gia coi thi:

HC - NN KT – QT DS HS

CQ 100 100 100 100

Tổng 100 100 100 100

- Số bài thi học phần dự kiến phải chấm:

HC - NN KT – QT DS HS

CQ 5500 6500 4000 2000

VHVL 4000 3200 3500 2400

Tổng 9500 9700 7.500 4400

3. Tổng hợp tài sản, công cụ, dụng cụ đề nghị Nhà trường mua sắm trong năm

học 2017 - 2018 (Số liệu tại Biểu 5)

Tổng hợp tài sản, công cụ, dụng cụ đề nghị Nhà trường mua sắm trong năm học

2018 - 2019 gồm Trang thiết bị văn phòng, tài liệu giáo trình, văn phòng phẩm, bảo

dưỡng tài sản có giá trị là: 73.800.000 (Bảy mươi ba triệu, tám trăm ngàn đồng).

4. Công tác tổ chức cán bộ và kế hoạch học tập, bồi dưỡng năm học 2018 -

2019(Số liệu tại Biểu 6)

* Công tác tổ chức cán bộ

- Đơn vị hiện có 42 cán bộ, trong đó 03 cán bộ hành chính.

- Dự kiến tuyển mới 02 giảng viên

* Kế hoạch học tập, bồi dưỡng

- Toàn khoa có 11 cán bộ đang đi học hoặc dự kiến đi học. Trong đó, có 7 cán

bộ đi học nghiên cứu sinh không tập trung (Hạnh, Đức, Hoài, Thảo, Dung, Trà,
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Thanh) và 1 cán bộ đang học thạc sỹ nước ngoài, 3 cán bộ đang học thạc sỹ trong

nước;

5. Kế hoạch NCKH và các HĐCM khác

5.1. Số giờ NCKH và HĐCM khác toàn Khoa đảm nhận (Số liệu tại biểu 3)

- Tổng số giờ chuẩn NCKH toàn khoa phải đảm nhận : 6.215 giờ

- Tổng số giờ chuẩn NCKH được miễn giảm: 819 giờ

- Tổng số giờ chuẩn NCKH còn lại phải thực hiện: 5.396 giờ

- Tổng số giờ chuẩn HĐCM khác toàn khoa phải đảm nhận : 2.700 giờ

- Tổng số giờ chuẩn HĐCM khác được miễn giảm: 823 giờ

- Tổng số giờ chuẩn HĐCM khác còn lại phải thực hiện: 1.877 giờ

5.2. Hoạt động Nghiên cứu khoa học cấp trường (Số liệu tại Biểu 7)

- Có 01 đề tài cấp Bộ được tiếp tục thực hiện trong năm 2018-2019:

- “Trợ giúp pháp lý cho người ngèo thuộc vùng 30A ở các Tỉnh Bắc Trung Bộ -

Thực trạng và giải pháp” - MS: B2017 –XHVN – 27. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đinh

Ngọc Thắng;

-Có 04 đề tài cấp Trường thực hiện trong năm 2018-2019:

- “Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp, giảng dạy và đánh giá khối kiến

thức Luật Hành chính - Nhà nước theo tiếp cận CDIO”. Chủ nhiệm : TS. Tăng Thị

Thanh Sang

- “Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp, giảng dạy và đánh giá khối kiến

thức Luật Dân sự tiếp cận CDIO”.Chủ nhiệm : TS. Phạm Thị Thúy Liễu

- “Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp, giảng dạy và đánh giákhối kiến

thức học phần Luật Hình sự tiếp cận CDIO”. Chủ đề tài : TS Lưu Hoài Bảo

- “Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp, giảng dạy và đánh giá khối

kiến thức kỹ năng ngành Luật học tiếp cận CDIO”. Chủ nhiệm: TS. Đinh Văn Liêm

6. Hoạt động hỗ trợ đào tạo

6.1. Hoạt động chuyên môn “Mời chuyên gia tham gia giảng dạy, trao đổi 5 tín chỉ

Thực hành nghề Luật”: 40.000.000 đồng (Biểu 4)

6.2. Tổ chức Hội thi sinh viên với việc rèn luyện Kỹ năng nghề nghiệp của ngành Luật

học và ngành Luật Kinh tế: 60.000.000 đồng

6.3. Tổ chức cho sinh viên đi Thực tập cuối khóa: 555.067.500 đồng

6.4. Hoạt động nghề thường xuyên cho sinh viên Luật định kỳ 2 tháng/lần: 75.000.000

đồng

6.5. Cử sinh viên tham gia phiên tòa giả định cấp Quốc Gia : 47.000.000 đ
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6.6. Xuất bản giáo trình: 60.000.000 đồng

6.7. Hoạt động khoa học (Biểu 7)

- Mời Chuyên gia về nói chuyện chuyên đề của các bộ môn Luật Dân sự, Luật Kinh tế

- Quốc tế, Luật Hình sự, Luật Hành chính Nhà nước: 23.740.000 đồng

- Mời chuyên gia làm việc tại Khoa từ 6 đến 9 tháng : 90.000.000 đồng

6.7. Hoạt động Nghiên cứu khoa học của sinh viên: 3.000.000 đồng

6.8. Tổ chức 04 đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học: 12.000.000 đồng

6.9. Tổ chức Hội thi “Tôi – Luật sư tương lai”: 13.000.000 đồng

6.10. Kinh phí Tổ chức Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa và Tổ chức Hội thảo khoa.

Cụ thể:

+ Nhà trường hỗ trợ: 30.000.000 d ( theo Quy chế chi tiêu nội bộ)

+ Tổ chức Hội thảo“Các lý thuyết khoa học có ảnh hưởng lớn đến nghiên cứu, giảng

dạy, xây dựng và thực thi pháp luật trong thời đại ngày nay”: 60.000.000đ

+ Tri ân khách mời là cán bộ giảng dạy SĐH và các cơ sở đào tạo có uy tín: 65 khách

x 1.000.000 = 65.000.000

7. Tổng hợp thu, chi của đơn vị trong năm học 2018 - 2019

Tổng thu 49.983.600.000 đồng

Tổng chi 21.347.046.000 đồng

Chênh lệch 28.636.554.000 đồng

C. Kiến nghị đề xuất:

+ Công tác tổ chức, cán bộ:

- Đề nghị Nhà trường phê duyệt kế hoạch tổ chức 10 năm thành lập của khoa

Luật.

- Đề nghị hỗ trợ việc sửa văn phòng khoa Luật và văn phòng Trưởng khoa để

chào đón thành lập Khoa.

- Đề nghị bố trí 01 phòng lưu trữ hồ sơ, tài liệu, bài thi để khoa lưu trữ hồ sơ,

bài thi VLVH, Từ xa, SĐH.

- Đề nghị tiếp tục tuyển dụng cán bộ cho các bộ môn: 2 CB mới.

- Trong công tác hợp tác quốc tế, đề nghị Nhà trường tạo cơ hội cho giảng viên

khoa Luật có thể đi học các lớp ngắn hạn, tham gia các hội nghị quốc tế và khu vực để

phát huy năng lực của giảng viên.

+ Công tác đào tạo chính quy:

- Đề nghị Nhà trường phê duyệt chủ trương cho ngành Luật được tách chương

trình đào tạo độc lập, nhằm nâng cao chất lượng, uy tín và tính thu hút trong đào tạo
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- Đối với hoạt động kiểm tra, tổng kết thực tập cuối khóa cho sinh viên đề nghị

Nhà trường cho Khoa chủ động trong công tác đi kiểm tra hoặc tổng kết thực tập cho

sinh viên để tạo mối quan hệ hợp tác lâu dài và nắm bắt được tình hình thực tế.

+ Công tác đào tạo ngoài chính quy:

- Đến kỳ thi học phần cuối cùng đề nghị Nhà trường tạo điều kiện cho Khoa cử

cán bộ đi chỉ đạo thi kết hợp với triển khai thực tập cuối khóa cho sinh viên nhằm đảm

bảo yêu cầu đào tạo.

- Việc bổ sung thêm sinh viên về các lớp đã học cần được báo kịp thời và phải

được sự đồng ý của khoa để tránh ảnh hưởng chất lượng đào tạo.

- Đối với việc giảng dạy sau đại học ngoài trường đề nghị Nhà trường cho Khoa

xây dựng kế hoạch cho phù hợp với việc dạy chính quy tại trường, lịch giảng dạy nên

bố trí dạy từ tháng 12 cho đến trước tháng 9.

+ Hoạt động thực hành kỹ năng nghề luật:

- Đề nghị Nhà trường hỗ trợ kinh phí để giảng viên được tham gia các hội thảo,

tập huấn tăng cường kĩ năng thực hành nghề.

- Đã phối hợp với Phòng HTQT tạo điều kiện, cho phép Khoa Luật mời chuyên

gia về nói chuyện chuyên đề nhằm tăng cường kỹ năng, năng lực thực hành nghề cho

sinh viên.

T/M BCN KHOA LUẬT
TRƯỞNG KHOA

TS. Đinh Ngọc Thắng


